
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C11-1 Huỳnh Như Ngọc Ánh Nữ 07/11/2006 A034

2 C11-2 Vũ Hồng Ngọc Ánh Nữ 14/08/2006 A040

3 C11-3 Hồ Quỳnh Chi Nữ 30/11/2006 A069

4 C11-4 Dương Linh Đan A074

5 C11-5 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 10/09/2006 A083

6 C11-6 Nguyễn Ngọc Đạt Nam 18/10/2006 A084

7 C11-7 Lý Khánh Duy Nam 01/08/2006 A115

8 C11-8 Lê Thùy Duyên Nữ 30/06/2006 A119

9 C11-9 Nguyễn Việt Hải Nam 28/8/2006 A131

10 C11-10 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 4/5/2006 A144

11 C11-11 Hoàng Công Hoài Nam 7/10/2006 A165

12 C11-12 Vũ Thị Quỳnh Hương Nữ 29/4/2006 A180

13 C11-13 HUỲNH NGUYỄN BẢO HUY Nam 24/10/2006 A192

14 C11-14 NGUYỄN ANH HUY Nam 17/02/2006 A193

15 C11-15 Nguyễn Viết Khải Nam 24/10/2006 A209

16 C11-16 Lê Anh Khoa Nam 18/6/2006 A222

17 C11-17 Nguyễn Trịnh Đăng Khoa Nam 30/3/2006 A218

18 C11-18 Phùng Nguyễn Hoàng Khôi Nam 08/09/2006 A224

19 C11-19 Lê Tuấn Kiệt Nam 27/12/2006 A229

20 C11-20 Đặng Biên Phúc Lâm Nam 17/11/2006 A240

21 C11-21 Nguyễn Công Hoàng Long Nam 13/07/2006 A262

22 C11-22 Phan Nguyễn Hoàng Long Nam 24/3/2006 A263

23 C11-23 Nguyễn Mậu Nhật Minh Nam 11/05/2006 A279

24 C11-24 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ 22/6/2006 A286

25 C11-25 Huỳnh Nhật Hoàng Nam Nam 12/06/2006 A295

26 C11-26 Nguyễn Thảo Ngân Nữ 20/11/2006 A299

27 C11-27 Phạm Nguyễn Phương Nghi Nữ 08/02/2006 A311

28 C11-28 Bùi Trịnh Thảo Nguyên Nữ 16/05/2006 A336

29 C11-29 Nguyễn Đức Nguyên Nam Ngày 03 tháng 05 năm 2006 A335

30 C11-30 Võ Trần Minh Nhật Nam 24/02/2006 A353

31 C11-31 Lê Giang Huỳnh Như Nữ 30/6/2006 A366

32 C11-32 Nguyễn Phạm Minh Quân Nam 14/01/2006 A441

33 C11-33 Nguyễn Thanh Sang Nam 20/11/2006 A465

34 C11-34 Huỳnh Minh Thư Nữ 10/11/2006 A522

35 C11-35 Đào Phạm Thùy Trâm Nữ 02/09/2006 A573

36 C11-36 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 26/5/2006 A582

37 C11-37 Lê Huỳnh Minh Trí Nam 30/11/2006 A588

38 C11-38 Cao Hoài Trí Nam 29/12/2006 A589

39 C11-39 Lý Ngọc Mỹ Trinh Nữ 12/09/2006 A594

40 C11-40 Huỳnh Đan Trường Nam 7/7/2006 A606

41 C11-41 Nguyễn Gia Trưởng Nam 03 07 2006 A609

42 C11-42 Nguyễn Phạm Anh Tú Nam 7/12/2006 A611

43 C11-43 TRẦN ANH TUẤN Nam 04/02/2006 A621

44 C11-44 Trương Quang Vũ Nam 24/04/06 A648

45 C11-45 Mai Thanh Vy Nữ 03/05/2006 A657
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